
SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC TRƯỜNG
	TT
	Đơn vị
	TeL: trường
	NR-DĐ Htrưởng
	NR-DĐ P.Htrưởng
	

	TIỂU HỌC

	1
	TH Triệu Giang

	3828.485
	3551.493(Vang)
	3710.023(Cũ)

	2
	TH Triệu ái
	3828.656 HX

3828.149 AT
	0904.152.580 (Ân)
	3554.158 (Thương)
0935.384.630

	3
	TH Thị trấn Aí Tử
	3828.085
	3828.084 (Hoà)

0913.411.336
	3828.081(Hiển)

	4
	TH Triệu Thượng 1
	3828.480
	3828.424(Sử)

0977.529.801
	

	5
	TH Triệu Thượng 2
	3828.399
	3828581(Toàn)

0945.986.548
	

	6
	TH Triệu Thành
	3861.396
	0905.051.158 (Bình)

	

	7
	TH Triệu Long 1
	3715.740
	3661.485(Năm)

0989.822.622
	3828.702(Chi)
0982.664.668

	8
	TH Triệu Long 2
	3828.054

3715.724
	3868.369 (Sáng)

0983.960.559
	3663.217 (Dũng)
0935.599.522

	9
	TH Triệu Đông
	3661.308
	3662.008(Diệp)
0905.984.286
	3661.485 (Hoà)
0986.105.390

	10
	TH Triệu Hoà 1
	3868.257
	3828.178 (Thi)

0983.808.257
	

	11
	TH Triệu Hoà 2
	3868.421
	3828.837 (Yên)


	3663.440 (Ba)
0935.358.056

	12
	TH Triệu Đại
	3868.299


	(Trị)
0905.824.633
	3828.880 (Hường)

0168.270.3360

	13
	TH Triệu Thuận
	3867.202
	386.7305(Ứng)

0914.185.448
	3567.727 (Gái)
0123.423.7046

	14
	TH Triệu Độ 1
	3867.225
3867.811
	3867.285 (Lộc)

0914.060.795
	3867.254(Thiềm)

	15
	TH Triệu Độ 2
	3867.325
	3867.299 (Thị)

0983.867.298
	3867.471 (Báu)
0987.147.746

	16
	TH Triệu Phước 1
	3868.284


	3868.555 (Phước)

0123.899.1669
	3868.529 (Tú)
0984.774.223

	17
	TH Triệu Phước 2
	3868.370


	0986.611.274(An)
	0986.879.892 (Thông)

	18
	TH Triệu Trạch 1
	3868.296


	3828.841(Lý)

0905.425.
	3828.880 (Hường)

	19
	TH Triệu Trạch 2
	3868.392


	3662.334 (Hiếu)

0985.801.175
	3868.556 (Lam)
0983.328.575

	20
	TH Triệu An 1
	3869.230
	3828.542 (Hùng)

0914.165.452
	3869.232 (Hà)

	21
	TH Triệu An 2
	3869.322
	3867.337 (Bốn)

0914.462.249
	3710.146 (           )

	22
	TH Triệu Vân
	3869.221


	3829.557 (Thiện)

	Phương
0977.386.411

Hanh: 0915001371

	23
	TH Triệu Lăng
	3829.213


	0977.946.058
	3829.229 (Thanh)

	24
	TH Triệu Sơn
	3829.225


	3829327 (Hảo)

0905.576.476
	

	25
	TH Triệu Trung
	2217.120

	3661.855 (Tấn)
0975.240.014
	0168.857.0884 (Bình)

	26
	TH Triệu Tài
	3829.255


	
	3829.299 (Thi)

	27
	TH Trấm
	
	3861.124 (Hồng)
0983.249.007
	3861.222 (Tâm)
0988.488.969


	THCS

	1
	THCS  NBK
	3828.448
	3862.574  (Cường)

0905.570.449
	

	2
	THCS  Tr Đông
	3861.114
	3828.081  (Tịnh)

0935.589.777
	Phúc:

0905.501.254

	3
	THCS  Tr Long
	3720.648
	3867.243  (Điện)

0914.222.466
	3828.442 (Vĩnh)
0978.406.506

	4
	THCS Tr Đại
	2242.243
3720.648
	3828.465 (Lan)
0914.178.050
	

	5
	THCS  Tr Thuận
	3867.231
	3867.330  (Xưng)

0985.042.992
	

	6
	THCS  Tr Độ 
	3867.216
2217.699
	3858.802  (Hải)

0914.415.959
	0935.070.333 (Dũng)

	7
	THCS  Tr  Phước
	3868.253
	3829343 (Dũng)

0985.750.835
	3828.508


	8
	THCS  Tr Trạch
	3868.260
	3862425  (Đức)

0905.202.238
	

	9
	THCS  Tr An
	3869.284
	3662258 (Lai)

0914.458.859
	

	10
	THCS  Tr Vân
	3869.295
	3867404 (Thanh)
0914.738.680
	Phong
0914.132.693

	11
	THCS Tr Lăng
	3829.325
	3828723(Long)

0914.277.990
	01229593651

	12
	THCS  Tr Sơn
	3829.207
	3868496  (Kính)

0919.274.108
	3873310 (ánh)
0989.635.825

	13
	THCS Tr. Trung
	3829.250
3829.187
	3661075 (Lương)

0905.282.751
	3661.722 (Phượng)
0977.553.529

	14
	THCS Tr Hoà
	3868.683
	3661909 (Bình)

0906590525
	

	15
	THCS Tr Giang
	3710.272
	3828766 (Búa)


	3662264 (Cư)

	16
	THCS Triệu Tài
	3507.002
	3829340  (Thắng)

0914.205.351
	Định
0905.529.111

	17
	THCS Triệu Thành
	3664.427
	3861.949(Thuần)

	

	MẦM NON

	1
	MN Triệu Giang
	3828.887


	
	

	2
	MN Trung tâm
	3828.490

3828.808
	3861.206(Lan)
0905.184.442
	

	3
	MN Triệu Long
	3715.644


	
	

	4
	MN Triệu Thành
	3662.002
	  
	3862.845


	5
	MN Triệu Phước
	3707.046

	3868.419 (Sẽ)
	Dung KT 0935806411

	6
	MN Triệu Thuận
	3867.387


	
	

	7
	MN Triệu Đông
	3862.203


	3862.394  (Hoa)
	3662.883

	8
	MN Triệu Trung
	3829.672
	3829.319  (Cầm)


	3829.616 (Liên)

	9
	MN Trấm
	
	0914.214.573 (Liên)

	

	10
	MN Triệu Hoà
	2297.442
	3661.442 (Thảo)


	

	11
	MN Triệu Đại
	
	3661.381 (Hạnh)


	

	12
	MN Triệu Độ
	3867.430
	3661379 (Thuỷ)


	

	13
	MN Triệu Trạch
	
	3661791 (Diệu)


	

	14
	MN Triệu Lăng
	3829.729
	3829577 (Ánh)


	

	15
	MN Triệu Sơn
	
	3829436 (Vân)


	

	16
	MN Triệu Thượng
	
	3828714 (Lan)


	


	HUYỆN UỶ - UBND

	19
	Bí thư HU
	3828.357
	
	

	20
	PBí thư HU
	3828.368
	3828.301
	

	21
	CVP HU
	3828.469
	3828.478
	0905.078.559

	22
	Tuyên giáo
	3828.432
	
	

	23
	Tổ chức
	3828.312
	
	0914.061.593

	24
	Chủ tịch UB huyện
	3828.343
	
	0913.485.018

	25
	PCT Văn xã
	3828.308
	3828.483
	0913.421.852

	26
	PCT Kinh tế
	3828.360
	
	

	27
	CVPUB
	3828.464
	
	

	28
	PVPUB
	3828.344
	
	

	29
	CVTH (Hoàng)
	3828.374
	
	

	30
	CVKT (Thanh)
	3828.450
	
	

	SỞ GIÁO DỤC

	31
	GĐ sở GD-ĐT
	3852.492
	3852.089
	0913.485.349

	
	PGĐ sở GD-ĐT(V)
	3550.786
	3850.983
	0903.526.917

	32
	PGĐ sở GD-ĐT (Th)
	3853.016
	
	0914.042.099

	33
	Phòng THPT
	3853.015
	3855.838(Từ)
	0914.009.425(Từ)

	34
	Phòng TCCB
	3851.683
	
	0914.030.421(Sơn)

	35
	Phòng GDTX
	3850.657
	
	0913.430.179 (Bắc)

	36
	Thanh tra
	3852.549
	0914.096.504(Triền)
	0905.120.296(Ngụ)

	37
	Phòng Tiểu học
	3851.684
	0914.135.821(Hùng)
	

	38
	Phòng HCTH
	3851.910
	3851571(Bằng)
	0913.442.694(Bằng)

	39
	Văn phòng
	3852.352
	
	

	40
	Phòng GDCN
	3852.341
	0913.421.901(Diệp)
	

	41
	Phòng Khảo thí
	3859.583
	0914.197.551(Tuân)
	0914.138.920(Quốc)

	42
	Phòng Tài vụ
	3853.014
	0903.504.171(Đảm)
	

	43
	Phòng MN
	3851.659
	0914.131.845(Hương)
	

	44
	CT công đoàn 
	3851.680
	3850920
	

	45
	TTTX
	3828.356
	3828645
	Thụ:3851242 Hạnh:3861304

	46
	Hội KH tỉnh
	3859.311
	
	

	47
	Hieu Trung Tam
	
	0915313369

556911
	


	PHÒNG GD&ĐT

	
	Họ và tên
	CQ
	NR
	Di động

	1
	Lê Hữu Các
	3828.379
	3851.647
	0905.294.570

	2
	Nguyễn Hữu Tảo
	3828.089
	3862.049
	0914.197.845

	3
	Hoàng Văn Thịa
	
	3828.575
	0914.178.155

	34
	Trần Xuân Dục
	
	3829.319
	0905.357.319

	5
	Trương Thị Thanh Huyền
	
	
	0905.282.969

	6
	Lê Quang Minh
	3828.458
	3861.892
	0905.142.327

	7
	Hoàng Minh Tương
	
	3862.165
	0905.350.967

	8
	Trương sỹ Nam
	
	3868.285
	0914.084.989

	9
	Phan Thị Phước
	3828.336
	3828.268
	

	10
	Đỗ   Thi Lan
	
	3828.524
	0914.301.243

	11
	Trịnh Minh Lô
	3710.627
	3553.629
	0935.496.025

	12
	Trương Ngọc Linh
	
	3828.097
	0905.241.575

	13
	Trần Mừng
	
	3868.398
	0914.164.684

	14
	Nguyễn Văn Ánh
	
	3828.704
	0908.431.805

	15
	Trần Dũng
	
	3661.307
	0914.133.123

	16
	Nguyễn Hữu Sỹ
	
	3858.682
	0914.214.009

	17
	Đỗ Yên
	
	
	0914.241.139

	18
	Nguyễn Quảng
	
	3869.209
	0914.205.431

	19
	Hoàng Văn Hậu
	
	
	0989.822.636

	20
	Nguyễn Thị Thuỳ Xuân
	
	
	0917.988.745

	21
	Trương Văn Tảo (BV)
	
	
	0959.710.195



